
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH MỤC SỐ 01 

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC TỈNH ĐẮK LẮK 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /      / 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 
 
 

STT TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC GHI CHÚ 

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH  

1  Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

làm đầu mối nộp hồ 

sơ, tài liệu lưu trữ 

vào Lưu trữ lịch sử 

2  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk 

3  
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

4  Ủy ban nhân dân tỉnh Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

5  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

6  Sở Tư pháp  

7  Sở Nội vụ  

8  Sở Khoa học và Công nghệ  

9  Sở Tài chính  

10  Sở Công Thương  

11  Sở Xây dựng  

12  Sở Nông nghiệp và Môi trường  

13  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  

14  Sở Giáo dục và Đào tạo  

15  Sở Y tế  

16  Sở Dân tộc và Tôn giáo  
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17  Thanh tra tỉnh  

18  
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk 

Lắk 

 

19  Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên  

II 

TỔ CHỨC TRỰC THUỘC CƠ QUAN 

CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH 

THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC  

 

20  Chi cục Kiểm lâm   

21  Chi cục Phát triển Nông thôn   

22  Chi cục Chăn nuôi và Thú y   

23  Chi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai   

24  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật   

25  Chi cục Thuỷ sản và Biển đảo   

26  
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thuỷ sản  

 

27  Chi cục Quản lý đất đai   

28  Chi cục Bảo vệ môi trường  

29  Chi cục Quản lý thị trường  

III 
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC 

THUỘC UBND TỈNH 

 

30  Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đắk Lắk  

31  

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông và Nông  nghiệp phát triển nông 

thôn 

 

32  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk 

 

33  
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao Phú Yên 
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34  
Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng khu 

vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk 

 

35  Trường Đại học Phú Yên  

36  Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk  

37  Trường Cao đẳng Đắk Lắk  

38  Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk  

IV 

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH 

NGHIỆP CỦA TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC TỔ 

CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO NGÀNH 

DỌC Ở CẤP TỈNH  

 

39  Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk  

40  Bảo hiểm xã hội cơ sở Lắk  

41  Bảo hiểm xã hội cơ sở Krông Pắc  

42  Bảo hiểm xã hội cơ sở Krông Bông  

43  Bảo hiểm xã hội cơ sở Cư M’gar  

44  Bảo hiểm xã hội cơ sở Buôn Đôn  

45  Bảo hiểm xã hội cơ sở Ea Súp  

46  Bảo hiểm xã hội cơ sở Krông Năng  

47  Bảo hiểm xã hội cơ sở Ea H’leo  

48  Bảo hiểm xã hội cơ sở Cư Kuin  

49  Bảo hiểm xã hội cơ sở Ea Kar  

50  Bảo hiểm xã hội cơ sở M’Drắk  

51  Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa  

52  Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu  

53  Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy An  

54  Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Hòa  

55  Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Hinh  
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56  Bảo hiểm xã hội cơ sở Sơn Hòa  

57  Thuế tỉnh Đắk Lắk  

58  Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk  

59  Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk  

60  Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk  

61  Thuế cơ sở 4 tỉnh Đắk Lắk  

62  Thuế cơ sở 5 tỉnh Đắk Lắk  

63  Thuế cở sở 6 tỉnh Đắk Lắk  

64  Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk  

65  Thuế cơ sở 8 tỉnh Đắk Lắk  

66  Thuế cơ sở 9 tỉnh Đắk Lắk  

67  Thuế cơ sở 10 tỉnh Đắk Lắk  

68  Thuế cơ sở 11 tỉnh Đắk Lắk  

69  Thống kê tỉnh Đắk Lắk  

70  Thống kê cơ sở Buôn Ma Thuột  

71  Thống kê cơ sở Quảng Phú  

72  Thống kê cơ sở Krông Pắc  

73  Thống kê cơ sở Ea DRăng  

74  Thống kê cơ sở Ea Wer  

75  Thống kê cơ sở Buôn Hồ  

76  Thống kê cơ sở Ea Kar  

77  Thống kê cơ sở Krông Bông  

78  Thống kê cơ sở Krông Ana  

79  Thống kê cơ sở Tuy Hòa  

80  Thống kê cơ sở Sông Cầu  

81  Thống kê cơ sở Đông Hòa  
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82  Thống kê cơ sở Tuy An Bắc  

83  Thống kê cơ sở Sơn Hòa  

84  Thống kê cơ sở Tây Hòa  

85  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk  

86  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk  

87  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Đắk Lắk  

88  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Đắk Lắk  

89  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Đắk Lắk  

90  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Đắk Lắk  

91  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Đắk Lắk  

92  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Đắk Lắk  

93  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 - Đắk Lắk  

94  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - Đắk Lắk  

95  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Đắk Lắk  

96  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Đắk Lắk  

97  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Đắk Lắk  

98  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 - Đắk Lắk  

99  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 - Đắk Lắk  

100  Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15 - Đắk Lắk  

101  Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk  

102  Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk  

103  Tòa án nhân dân khu vực 2 - Đắk Lắk  

104  Tòa án nhân dân khu vực 3 - Đắk Lắk  

105  Tòa án nhân dân khu vực 4 - Đắk Lắk  

106  Tòa án nhân dân khu vực 5 - Đắk Lắk  

107  Tòa án nhân dân khu vực 6 - Đắk Lắk  
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108  Tòa án nhân dân khu vực 7 - Đắk Lắk  

109  Tòa án nhân dân khu vực 8 - Đắk Lắk  

110  Tòa án nhân dân khu vực 9 - Đắk Lắk  

111  Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đắk Lắk  

112  Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đắk Lắk  

113  Tòa án nhân dân khu vực 12 - Đắk Lắk  

114  Tòa án nhân dân khu vực 13 - Đắk Lắk  

115  Tòa án nhân dân khu vực 14 - Đắk Lắk  

116  Tòa án nhân dân khu vực 15 - Đắk Lắk  

117  Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk  

118  
Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước khu 

vực XIV 
 

119  
Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước khu 

vực XIV 
 

120  
Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước khu 

vực XIV 
 

121  
Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIV 
 

122  
Phòng Giao dịch số 11 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIV 

 

123  
Phòng Giao dịch số 12 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIV 
 

124  
Phòng Giao dịch số 13 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIV 

 

125  
Phòng Giao dịch số 14 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIV 

 

126  
Phòng Giao dịch số 15 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIV 

 

127  
Phòng Giao dịch số 16 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIV 
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128  
Phòng Giao dịch số 17 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIV 

 

129  
Phòng Giao dịch số 18 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIV 

 

130  
Phòng Giao dịch số 19 - Kho bạc Nhà nước 

khu vực XIV 

 

131  Bưu điện tỉnh  

132  
Viettel Đắk Lắk - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội 

 

133  
Viễn thông Đắk Lắk - Chi nhánh Tập đoàn Bưu 

chính viễn thông Việt Nam 

 

134  
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh 

Đắk Lắk  

 

135  Công ty Điện lực Đắk Lắk  

136  Công ty Thủy điện Buôn Kuốp   

V 

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO CHỦ 

TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 

 

137  
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk 

Lắk 

 

138  
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú 

Yên 

 

139  
Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy 

lợi Đắk Lắk 

 

140  Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar  

141  Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy  

142  Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả  

143  Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'Đrắk  

144  
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông 

Bông 

 

145  Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing  
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146  
Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao Tháng 

10 

 

147  
Công ty TNHH MTV Sản xuất - Kinh doanh 

tổng hợp Krông Ana 

 

148  Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn  

149  Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk  

150  Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk  

151  Công ty TNHH HTV Cà phê Cư Pul  

152  Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk  

153  
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa Đắk Lắk 

 

154  Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam  

155  Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô  

156  Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên  

VI 
HỘI QUẦN CHÚNG Ở ĐỊA PHƯƠNG DO 

ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ 

 

157  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh  

158  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh  

159  Liên minh hợp tác xã tỉnh  

160  Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh  

161  Hội Chữ thập đỏ tỉnh  

162  Hội Đông y tỉnh  

163  
Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền 

trẻ em tỉnh 

 

164  Hội Người cao tuổi tỉnh  

165  Hội Luật gia tỉnh  

166  Hội Khuyến học tỉnh  

167  Hội Nhà báo tỉnh  
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168  Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tỉnh  

169  
Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài 

tỉnh 

 

170  Hội Người tù yêu nước tỉnh  

171  Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh  

172  Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào  

173  Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia  

174  Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh  

175  Hội Bảo trợ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh  

176  Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh  

177  Hội Người mù tỉnh  
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